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DỰ 

TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 14.611.556 9.615.690 9.679.744 66% 101%

I Chi đầu tư phát triển 4.859.027 4.008.848 3.836.471 79% 96%

III Chi thường xuyên 9.407.936 5.606.233 5.838.922 62% 104%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.846.619 2.505.943 2.585.980 67% 103%

2 Chi khoa học và công nghệ 27.634 19.695 18.785 68% 95%

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 1.001.522 650.266 625.896 62% 96%

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 72.098 44.919 48.037 67% 107%

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 50.532 31.476 31.004 61% 99%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 56.487 32.347 56.409 100% 174%

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 247.427 98.847 110.025 44% 111%

8 Chi sự nghiệp kinh tế 1.333.020 368.218 420.455 32% 114%

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, 

đảng, đoàn thể
1.616.234 1.146.999 1.106.608 68% 96%

10 Chi bảo đảm xã hội 896.854 519.639 633.222 71% 122%

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
1.600 609          1.061       66% 174%

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510 3.290       

V Dự phòng ngân sách 263.188

VI Chi mục tiêu từ ngân sách Trung ương 78.295

VII Chi chương trình mục tiêu quốc gia

B BỘI THU NSĐP 17.600 776 3.562 20% 459%

1 Kế hoạch vốn vay 6.900

2 Trả nợ vay 24.500 776          3.562       15% 459%
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